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1. Quy ước ߬ > 0 nếu ߬⃗ hướng vào mặt phẳng tờ giấy,  ߬ < 0 nếu ߬⃗ hướng ra mặt phẳng tờ giấy. 

a.  ߬ = 10.4. 20݊݅ݏ − 25.2. 60݊݅ݏ = −30	ܰ.݉      => ߬⃗ hướng ra mặt phẳng tờ giấy. 

b .  ߬ = 10.4. 20݊݅ݏ − 30.2. 45݊݅ݏ = −36	ܰ.݉      => ߬⃗ hướng ra mặt phẳng tờ giấy. 

2. a. Dùng công thức nhân vecto: 

ܣ⃗ × ሬ⃗ܤ = ൫ܣ௬.ܤ௭ − ௬൯ଓ⃗ܤ.௭ܣ + ௫ܤ.௭ܣ) − ௫ܣ ௭)ଔ⃗ܤ. + ൫ܣ௫ ௬ܤ. − ௫൯ሬ݇⃗ܤ.௬ܣ  

Kết quả : ߬⃗ = ݎ⃗ × ܨ⃗ = −10 ሬ݇⃗ 				(ܰ.݉) 

b.c. Có, rất nhiều. 

ሬ⃗ܮ .3 = ሬ⃗ܮ ଵ + ሬ⃗ܮ ଶ 

trong đó: 
ሬ⃗ܮ ଵ = ଵݎ⃗ × ݉ଵ⃗ݒଵ 					=> ଵܮ = .ଵ.݉ଵݎ ଵݒ = 

ଶ
.݉ଵ. ሬ⃗ܮ và   ݒ ଵ hướng cùng chiều trục z. 

ሬ⃗ܮ ଶ = ଶݎ⃗ × ݉ଶ⃗ݒଶ 					=> ଶܮ = .ଶ.݉ଶݎ ଶݒ = 
ଶ

.݉ଶ. ሬ⃗ܮ và   ݒ ଵ hướng cùng chiều trục z. 

Suy ra: ܮሬ⃗  hướng cùng chiều trục z và có độ lớn: ܮ = ଵܮ + ଶܮ = 17,5	݇݃.݉ଶ.  ݏ

Hoặc: Vì hệ là một vật rắn nên có thể tính bằng công thức: ܮሬ⃗ = ܫ ሬ߱ሬ⃗   

trong đó: 

߱ =
ݒ
ݎ

=
ݒ2
݈
ܫ				àݒ						 = ݉ଵ.

݈
2

+ ݉ଶ.
݈
2
	àݒ		 ሬ߱ሬ⃗ 	ℎướ݊݃	ݐừ	݃݊ݎݐ	ܽݎ	݃݊à݅	 

4. a. Sửa lại: Tính tổng momen của các ngoại lực tác dụng lên hệ đối với trục ròng rọc. 

߬ = ܴ.ܲ. 90݊݅ݏ = 3,14	ܰ.݉ 

b. ܮሬ⃗ = ሬ⃗ܮ ଵ + ሬ⃗ܮ ଶ = ܫ ሬ߱ሬ⃗ + ݎ⃗ × ݒ⃗݉ 			=> ܮ = .ଶܴܯ ௩
ோ

+ ሬ⃗ܮ	àݒ			ݒܴ݉ 	ℎướ݊݃	ݐừ	݃݊ݎݐ	ܽݎ	݃݊à݅	 

c. ߬ = ௗ
ௗ௧
			=> 	߬ = ܯ)ܴ + ݉). ௗ௩

ௗ௧
= ܯ)ܴ + ݉)ܽ							 => ܽ =  ଶݏ/݉	6,53

5.a.  

௫ݒ =
ݔ݀
ݐ݀
		= ݔ݀ =  ݐ݀.ଶݐ6

Lấy tích phân hai vế: 
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න݀ݔ
௫



= න6ݐଶ.݀ݐ
௧



			=> ݔ =  ଷݐ2

Tương tự: ݕ =  ଶݐ

c. ܽ⃗ = ௗ௩ሬ⃗
ௗ௧

= ଓ⃗ݐ12 + 2ଔ⃗							(݉/ݏଶ) 

d. ⃗ܨ = ݉ܽ⃗ = ଓ⃗ݐ60 + 10ଔ⃗							(ܰ)	 

e. ⃗ݎ = .ଷݐ2 ଓ⃗ + .ଶݐ ଔ⃗ 

 ߬⃗ = ݎ⃗ × ܨ⃗ = ଷݐ40− ሬ݇⃗ 						(ܰ.݉) 

f. ܮሬ⃗ = ݎ⃗ × ݒ⃗݉ = ସݐ10− ሬ݇⃗ 								(݇݃.݉ଶ/ݏ) 

g. ܭ = ଵ
ଶ
ଶݒ݉ = ସݐ90 +  (ܬ)					ଶݐ10

h. Tính công suất truyền cho hạt.  

 ܲ = .ܨ⃗ ݒ⃗ = ଷݐ360 +  (ܹ)				ݐ20

ܮ .6 =  ߱ܫ

a. ܫ =  ଶܴܯ

b.Dùng định lý trục song song:  ܫ = ଶܴܯ + ܯ ቀோ
ଶ
ቁ
ଶ
 

7.  

Xét hệ gồm xe và người. Khi bánh trước xe bị hất 
văng lên khỏi mặt đất thì hệ chỉ chịu tác dụng của 3 
ngoại lực: trong lực ሬܲ⃗  có điểm đặt tại khối tâm, phản 
lực tác dụng lên bánh sau ሬ݊⃗  có điểm đặt tại điểm tiếp 
xúc của bánh với mặt đường và lực ma sát nghỉ tác 
dụng lên bánh sau ݂⃗௦ có điểm đặt tại điểm tiếp xúc của 
bánh với mặt đường. 

Ta có phương trình: 

݉ܽ⃗ = ሬܲ⃗ + ሬ݊⃗ + ݂⃗௦ 

Suy ra: ݉ܽ = ௦݂				ݒà		݊ = ܲ							(1) 

Xét hệ đối với trục quay qua khối tâm, hệ không quay quanh trục này nên gia tốc góc ߙ = 0. 

߬ = 					ߙܫ => 		ܲ. 0 + ௦݂.݀ଵ − ݊.݀ଶ = 0								(2) 
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trong đó:  ݀ଵ = ݀ଶ	àݒ	݉ܿ	88 = 77,5	ܿ݉. 

Kết hợp (1) và (2) ta thu được: ܽ =  ଶݏ/݉	8,63

8. Áp dụng định luật bảo toàn momen động lượng cho hệ gồm bàn xoay và em bé. Xét momen 
động lượng của hệ ở hai thời điểm: 

Trước khi em bé nhảy lên bàn xoay: ܮଵ =  ଵ.߱ଵܫ

Sau khi em bé nhảy lên bàn xoay: ܮଶ =  ଶ.߱ଶܫ

trong đó: ܫଵ = ଶܫ			àݒ		ܫ = ܫ + ݉.ܴଶ 

ଵܮ = ଶܮ 				=> ߱ଶ =  ݐℎú/ò݊݃ݒ	7,14

9. Sửa lại: Tổng momen quán tính của ghế xoay và học sinh đối với trục quay là 3,00 kg.m2 
và được xem như không đổi. 

Áp dụng định luật bảo toàn momen động lượng cho hệ gồm ghế xoay, học sinh và hai quả tạ: 

Khi học sinh dang tay: ܮଵ =  ଵ.߱ଵܫ

Khi học sinh co tay: ܮଶ =  ଶ.߱ଶܫ

trong đó: ܫଵ = ܫ + 2݉. ଶܫ			àݒ		ଵଶݎ = ܫ + 2݉. ଵݎ	ớ݅ݒ					ଶଶݎ = 1݉	; ଶݎ	 = ܫ			àݒ			݉	0,30 = 3	݇݃.݉ଶ 

ଵܮ = ଶܮ 				=> ߱ଶ =  ݏ/݀ܽݎ	1,91

Động năng của hệ: ܭଵ = ଵ
ଶ
ଵ߱ଵܫ

ଶ					ݒà						ܭଶ = ଵ
ଶ
ଶ߱ଶܫ

ଶ 

10. Momen động lượng của hệ được bảo toàn. 

a. Trước khi viên đạn cắm vào khối gỗ: ܮሬ⃗ ଵ = ݎ⃗ × ଵݒ⃗݉ 					=> ଵܮ = .ଵݒ݉.ݎ 90݊݅ݏ = ℓ.݉ݒଵ 

b. Sau khi viên đạn cắm vào khối gỗ: 

ሬ⃗ܮ ଶ = ݎ⃗ × (݉ + ଶݒ⃗(ܯ 					=> ଶܮ = .ݎ (݉ + .ଶݒ(ܯ 90݊݅ݏ = ℓ. (݉ +  ଶݒ(ܯ

ଵܮ = ଶܮ 				=> ଶݒ = 

ଵܭ − ଶܭ
ଵܭ

=
ܯ

ܯ + ݉
 

11. a. b.  ܮሬ⃗ = ݎ⃗ × ݒ⃗݉ 					=> ܮ = 0,9.0,005.103 = 4,5	݇݃.݉ଶ.  ݏ

c. Không.  

d. ܮሬ⃗ ଶ = ܫ ሬ߱ሬ⃗ ܫ	đó	݃݊ݎݐ					 = ଵܫ + ଶܫ = ଶݎ݉ + ଵ
ଷ
ݎ	ớ݅ݒ							ଶܮܯ = 0,9݉ 

ሬ⃗ܮ ଵ = ሬ⃗ܮ ଶ 		=> ܮ = ଶܮ 							=> ߱ =      	ݏ/݀ܽݎ	0,749
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e. ܭଵ = ଵ
ଶ
ଶܭ			àݒ						ଶݒ݉ = ଵ

ଶ
 ଶ߱ܫ

12. a. ܫ = ଵܫ + ଶܫ + ଷܫ = 
ଷ
݉݀ଶ 

b. ߬ = ߬ଵ + ߬ଶ + ߬ଷ = ݉݃. ସௗ
ଷ

+ ݉݃. ௗ
ଷ
−݉݃. ଶௗ

ଷ
	 

c. ߬ =  ߙ.ܫ

d. ܽ௧ଷ = ݎ		đó	݃݊ݎݐ					ߙ.ݎ = ଷௗ
ଷ

 

e. Xét hệ gồm 3 vật và Trái đất. Cơ năng của hệ bảo toàn. Động năng của hệ lớn nhất khi thế năng 
của hệ nhỏ nhất, lúc này thanh có phương thẳng đứng với vật 3 ở trên. Xét cơ năng của hệ trên tại 
hai thời điểm: lúc t = 0 và lúc thanh có phương thẳng đứng với vật 3 ở trên thì có kết quả: 

௫ܭ = ݉݃݀ 

f. ܭ௫ = ଵ
ଶ
௫߱ܫ

ଶ 							=> ߱௫	 

13. 

a. Hệ gồm thanh và viên đạn là hệ cô lập, tổng momen ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không. 

b. ܮሬ⃗ ଵ = ݎ⃗ × ݒ⃗݉ 						=> ଵܮ = ௗ
ଶ
 ݒ݉

c. ܫ = ݉ቀௗ
ଶ
ቁ
ଶ

+ ଵ
ଵଶ
ଶ݀ܯ = ଵ

ଵଶ
ܯ) + 3݉).݀ଶ 

d. ܮଶ = ߱ܫ = ଵ
ଵଶ

ܯ) + 3݉).݀ଶ.߱ 

e. Momen động lượng của hệ bảo toàn: ܮଵ =   ଶܮ

݀
2
ݒ݉ =

1
12

ܯ) + 3݉).݀ଶ.߱				 => 	߱ =
ݒ6݉

ܯ) + 3݉).݀
 

f. ܭଵ = ଵ
ଶ
 	ଶݒ݉

g. ܭଶ = ଵ
ଶ
ଶ߱ܫ = ଷమ௩బమ

ଶ(ெାଷ)
 

h. 

ଵܭ
ଶܭ

=
ܯ) + 3݉)

3݉
	 

14.a.  ܮሬ⃗ ଵ = ଵݎ⃗ × ݉ଵ⃗ݒଵ + ଶݎ⃗ × ݉ଶ⃗ݒଶ 							=> ଵܮ = 2. ௗ
ଶ
ݒ݉ = 3,75 × 10ଷ	݇݃.݉ଶ/ݏ 

b. ܭଵ = 2 ଵ
ଶ
ଶݒ݉ = 1,88 × 10ଷ	ܬ				ℎặܿ	ݐí݊ℎ	ܾằ݊݃	ܿô݊݃	ݐℎứܿ	ܭଵ = 2. ଵ

ଶ
ଵ߱ଵܫ

ଶ			ݒớ݅	߱ଵ =  ݎ/ݒ
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c. Momen động lượng của hệ bảo toàn nên: ܮଶ =  ଵܮ

d. ܮଶ = 2. ௗ
ସ
ଶܮ		ìݒ					ݒ݉ = ଵܮ 		=> ݒ = ݒ2 =  ݏ/݉	10

e. ܭଶ = 2 ଵ
ଶ
ଶݒ݉ = 7,5 × 10ଷ	ܬ				 

f. ܭଶ − ଵܭ = 5,62 × 10ଷ	ܬ	 

15. Momen quán tính của Trái đất (không kể hai đĩa băng) 

ଵܫ =
2
5
 ଶܴܯ

Momen quán tính của hai đĩa băng: 

ଶܫ = 2
1
2
 ଶݎ݉

Momen quán tính của lớp nước mỏng bao quanh Trái đất: 

ଷܫ =
2
3
ܴ݉ଶ 

Tốc độ góc ban đầu của Trái đất: 

߱ଵ =
ߨ2

86400
 ݏ	

Tốc độ góc mới của Trái đất: 

߱ଶ =
ߨ2

(86400 + (ݐ∆
 ݏ	

Do bảo toàn momen động lượng: 

ଵܫ) + ଶ)߱ଵܫ = ଵܫ) + ଷ)߱ଶܫ 								=> 		 ݐ∆ =  ݏ	0,055

ݐ∆
ܶ

=
0,055
86400

= 6,368 × 10ିସ	% 
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